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Điện Biên, ngày  10 tháng 7 năm 2018


TỜ TRÌNH                                                                                                           
Về việc ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi,
bổ sung điểm a, điểm b khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 3 của Nghị quyết số 80/2017/NQ-HĐND ngày 09/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên Quy định tiêu chí, định mức phân bổ vốn thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Kính gửi:  Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên
Thực hiện Quyết định số 04/QĐ-TTHĐND ngày 10 tháng 4 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên về chấp thuận đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên; Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung điểm a, điểm b khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 3 của Nghị quyết số 80/2017/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên Quy định tiêu chí, định mức phân bổ vốn thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên, như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN 

Tại điểm b khoản 2 Điều 5 Quyết định số 48/2016/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 quy định: Không có định mức riêng cho các thôn, bản đặc biệt khó khăn của xã khu vực II; Hệ số H1 là tiêu chí về xã, hệ số H2 là tiêu chí về thôn đặc biệt khó khăn, hệ số H3 là tiêu chí về tỷ lệ hộ nghèo, hệ số H4 là tiêu chí về tỷ lệ người dân tộc thiểu số; tại Điểm c, Khoản 2 Điều 5 quy định: Tổng hệ số các nội dung của 01 tỉnh được tính theo công thức: Y = (H1 + H2) x (1 + H3 + H4).
Tuy nhiên, tại điểm a, điểm b khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 3 của Nghị quyết số 80/2017/NQ-HĐND: Quy định áp dụng định mức phân bổ vốn theo Quyết định số 101/2009/QĐ-TTg ngày 05 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ; Điều 2, Quyết định số 01/2008/QĐ-UBDT ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Ủy ban Dân tộc, các Quyết định này đã hết hiệu lực; không có tiêu chí về xã; công thức tính tổng hệ số các tiêu chí của xã chưa phù hợp với công thức của Quyết định số 48/2016/QĐ-TTg, nên việc sửa đổi, bổ sung điểm a, điểm b khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 3 của Nghị quyết số 80/2017/NQ-HĐND là cần thiết.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT
1. Mục đích

Việc ban hành Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung điểm a, điểm b khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 3 của Nghị quyết số 80/2017/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên nhằm đảm bảo thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của Chính phủ và kịp thời xử lý những vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện.

2. Quan điểm

Nghị quyết ban hành phải đúng  quy định của pháp luật, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của pháp luật.

Việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết phải đảm bảo khẩn trương, chất lượng, bám sát các quy định của trung ương, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
Để xây dựng dự thảo Nghị quyết, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối  hợp với các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã rà soát những nội dung chưa phù hợp với quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành của trung ương, gửi sở Tư pháp thẩm định theo quy định.

Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức họp ngày 29/5/2018 để thảo luận, thống nhất nội dung của dự thảo Nghị quyết, sau đó Ủy ban nhân dân tỉnh đã hoàn thiện dự thảo Nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét theo quy định.

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

1. Về bố cục: Dự thảo Nghị quyết gồm 02 điều; bao gồm:
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung điểm a, điểm b khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 3 của Nghị quyết số 80/2017/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên quy định tiêu chí, định mức phân bổ vốn thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
Điều 2. Tổ chức thực hiện.

2. Nội dung cơ bản của Nghị quyết 

2.1. Sửa đổi, bổ sung điểm a, điểm b khoản 1 Điều 3 
a) Sửa đổi điểm a khoản 1 Điều 3

 Đối với các xã khu vực II không thuộc diện đầu tư của Chương trình 135 nhưng có các thôn, bản đặc biệt khó khăn thuộc diện đầu tư của Chương trình 135 thì áp dụng định mức phân bổ vốn đầu tư 200 triệu đồng/thôn, bản/năm; phân bổ không quá 04 thôn, bản/xã/năm.
b) Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 3
- Bổ sung thêm tiêu chí về xã (Hệ số H1).

Việc bổ sung hệ số này để đảm bảo đúng với công thức và cách tính được quy định tại Quyết định số Quyết định số 48/2016/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ.
- Tiêu chí về thôn, bản đặc biệt khó khăn (Hệ số H2)

Hệ số này giữ nguyên, chỉ thay đổi thứ tự từ H1 thành H2 cho phù hợp với công thức tính mới.
- Sửa lại tiêu chí tỷ lệ hộ nghèo (Hệ số H3): 
(1) Chuyển từ lấy tỷ lệ hộ nghèo của xã thành tỷ lệ hộ nghèo của huyện để phân bổ vốn cho toàn huyện; thay vì phân bổ vốn đến từng xã để đảm bảo phù hợp với Quyết định số 48/2016/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ (Trung ương phân bổ vốn cho toàn tỉnh, tỉnh phân bổ vốn cho toàn huyện và huyện sẽ có trách nhiệm phân bổ vốn đến các xã).
(2) Tiêu chí tỷ lệ hộ nghèo của huyện 
Thực hiện chia lại theo bốn mức để phù hợp với điều kiện cụ thể của tỉnh hiện nay, cụ thể:

+ Thấp hơn tỷ lệ chung của cả tỉnh: Hệ số 0;

+ Từ 1,00 lần đến bằng 1,30 lần so với tỷ lệ chung của cả tỉnh: Hệ số 0,02;

+ Cao hơn 1,30 lần đến bằng 1,55 lần so với tỷ lệ chung của cả tỉnh: Hệ số 0,03;

+ Cao hơn 1,55 lần so với tỷ lệ chung của cả tỉnh: Hệ số 0,04.
Việc chia theo các mức như trong Nghị quyết số 80/2017/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên là tính theo tỷ lệ hộ nghèo của các xã.
Ghi chú: Tỷ lệ hộ nghèo của huyện để tính toán hệ số được xác định căn cứ vào số liệu công bố điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Sửa lại tiêu chí tỷ lệ người dân tộc thiểu số (Hệ số H4):
+ Chuyển từ lấy tỷ lệ người dân tộc thiểu số của xã thành tỷ lệ người dân tộc thiểu số của huyện để phân bổ vốn cho toàn huyện; thay vì phân bổ vốn đến từng xã để đảm bảo phù hợp với Quyết định số 48/2016/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ.

+ Về tỷ lệ người dân tộc thiểu số và mức vẫn giữ nguyên không thay đổi.

- Sửa lại công thức tính mới để phù hợp với Quyết định số 48/2016/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể là: 
Yn  = (H1 + H2)  x (1 + H3 + H4).
Phương pháp tính như sau:

Số vốn phân bổ cho huyện “n”  bằng:    Xn  =  K  x  Yn

Trong đó:


- Xn:  Số vốn phân bổ cho huyện “n”


- K:  Mức vốn bình quân phân bổ cho 01 hệ số

                                        K =  M :  N  

 M:  Tổng số vốn đầu tư phân bổ (Tổng số vốn đầu tư phát triển sau khi trừ số vốn đầu tư phân bổ theo điểm a khoản 1 Điều 1)



 N:  Tổng hệ số các tiêu chí của tất cả các huyện


- Yn:   Tổng hệ số các tiêu chí của huyện “n”
Hệ số Yn sẽ được tính một lần để áp dụng cho các năm của cả giai đoạn 2017-2020 của các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh.

2.2. Sửa đổi điểm a khoản 2 Điều 3 

Đối với các xã khu vực II không thuộc diện đầu tư của Chương trình 135 nhưng có các thôn, bản đặc biệt khó khăn thuộc diện đầu tư của Chương trình 135 thì áp dụng định mức phân bổ vốn đầu tư 50 triệu đồng/thôn, bản/năm; phân bổ không quá 04 thôn, bản/xã/năm.

2.3. Các nội dung khác không được sửa đổi, bổ sung tại Điều này thì tiếp tục thực hiện theo quy định của Nghị quyết số 80/2017/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên quy định tiêu chí, định mức phân bổ vốn thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
 (Có dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh kèm theo).


Trên đây là nội dung Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung điểm a, điểm b khoản 1 và điểm a, khoản 2  Điều 3 của Nghị quyết số 80/2017/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên Quy định tiêu chí, định mức phân bổ vốn thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.
	Nơi nhận:

- Như trên;

- TT.Tỉnh ủy (b/c);

- TT.HĐND tỉnh;

- Ban Dân tộc – HĐND tỉnh;

- Lãnh đạo UBND tỉnh;

- Ban Dân tộc tỉnh;

- Lưu: VT, KTNQT).
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